
USD 22,628 0.0 (0%)
DowJones 20,591.9 -59.4 (-0.3%)
Crude Oil 53.1 0.0 (0.0%)

 
Thời sự Chứng khoán Bất động sản Doanh nghiệp Tài chính - ngân hàng Tài chính quốc tế Kinh tế vĩ  mô

Hàng hóa - Nguyên liệu Dữ liệu Video

(*)   EPS cơ bản (nghìn đồng): 2.80
       EPS pha loãng (nghìn đồng): 2.80
       P/E : 9.52
       Giá trị sổ sách /cp (nghìn
đồng):

28.57

(**) Hệ số beta: 0.34
KLGD khớp lệnh trung bình 10
phiên:

387,830

KLCP đang niêm yết: 81,300,000
KLCP đang lưu hành: 78,490,047
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2,095.68

Khối lượng
160,620

Cập nhật lúc 13:21 Thứ 5,
13/04/2017

26.9
  0.2 (0.7%)

Đang giao dịch

Giá tham chiếu 26.7
Giá trần 28.55
Giá sàn 24.85
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất

GDNN (KL Mua)
GDNN (KL Bán)
Room NN còn lại

26.4
27.2
26.4

 0
0

45.19
(%)

Đơn vị giá: 1000 VNĐ

(*) Số liệu EPS tính tới năm 2016 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính

Xem khớp lệnh theo từng lô đv KLg: 1 cp

Xem đ ồ thị kỹ thuật

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng 
1 năm | 3 năm | tất cả 

Ngày giao dịch đầu tiên: 18/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng):
43.2
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu:
81,300,000
Lịch sử trả cổ tức và chia thưởng

Tra cứu dữ liệu lịch sử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
Báo lỗi dữ liệu

Xem tất cả

THÔNG T IN GIAO DỊCH

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/04/2017 của HSX

Tiền thân của Công ty là đồn điền cao su Phước Hòa, sau ngày Miền Nam hoàn
toàn giải phóng, đổi tên thành Nông trường Cao su Quốc Doanh Phước Hòa.Năm
1982, Công ty Cao su Phước Hòa được Tổng cục Cao su Việt Nam thành lập và
đến năm 1993, Công ty Cao su Phước Hòa được thành lập lại theo quyết định số
142NN/QĐ ngày 04/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực
phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), là doanh nghiệp nhà nước
trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ngành Cao su: Đà tăng quay lại? (12/04/2017 11:14)

Giá cao su tăng gần 70%, doanh thu quý 1 của Cao su Phước Hòa (PHR) tăng vọt (08/04/2017
08:39)

PHR: Báo cáo KQKD quý I và phương hướng quý II/2017 (07/04/2017 17:39)

26.7-0.60 (-2.20%)

27.3 -0.20 (-0.70%)

27.5 1.30 (5.00%)

26.2-0.60 (-2.20%)

26.8 1.00 (3.90%)

25.8 -0.40 (-1.50%)

26.2 -0.50 (-1.90%)

26.7-0.10 (-0.40%)

26.8 0.05 (0.20%)

26.750.00 (0.00%)

Xem tất cả Đơn vị GTGD: 1000 VNĐ

Doanh thu 1,327.84 tỷ

Lợi nhuận trước thuế 271.31 tỷ

Lợi nhuận sau thuế N/A

Cổ tức bằng tiền mặt 15 %

Cổ tức bằng cổ phiếu N/A

Dự kiến tăng vốn lên N/A

 Công ty  Tin tức  Lãnh đạo

Ngà
y Thay đ ổi giá

KL
khớp
lệnh

Tổng
GTGD

12/04 279,540 7,515,000

11/04 466,870 12,735,000

10/04 585,090 16,027,000

07/04 264,130 6,948,000

05/04 319,570 8,515,000

04/04 567,970 14,618,000

03/04 436,350 12,344,500

31/03 194,830 5,187,000

30/03 366,790 9,717,000

29/03 397,160 10,709,000

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Xem chi tiết

BÁO CÁO PHÂN T ÍCH

Báo cáo phân tích ngành Cao su -
BSC (23/02/2017)
Báo cáo phân tích kỹ thuật – PHR, PGD,
PGS, PVS - ASEANSC (03/02/2017)
Cơ hộ i đầu tư Ngành cao su tự nhiên -
DNSE (05/01/2017)
Xem tiếp

CTY CÙNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP / CAO SU
TỰ NHIÊN

Mã
CK Sàn  Giá EPS P/E

DPR HSX 42.8 (-2.1%) 2.3 19.0

HRC HSX 37.5 (+0.0%) 0.3 123.5

RBC Upcom 14.0 (+0.0%) 0.1 103.5

TNC HSX 12.0 (-2.8%) 0.8 14.2

TRC HSX 28.8 (+0.0%) 2.7 10.7

12:49

12:46

12:19

12:12

United Airlines sẽ khởi kiện người quay video “kéo lê
hành khách”?

SSI soán ngôi SHS, đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu
niêm yết trên HNX

Nâng cao chỉ số cảm xúc EQ – cách rút ngắn con
đường đến với thành công

Khủng hoảng ở United Airlines và sức mạnh của người

VN-Index:
726.76 +1.18 +0.16% 
GTGD : 1,986.7 tỷ VNĐ

 

HNX-Index:
90.30  +0.39 +0.43% 
GTGD : 315.9 tỷ VNĐ

 

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Chọn mã CK
cần theo dõi

Quản lý

PHR  Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE)
Gõ mã CK hoặc Tên công ty... Tìm kiếm

Lịch sử GD TK Đặt lệnh

NĐTNN

CafeF CafeBiz Bảng giá điện tử Danh mục đầu tưTop 200Đọc nhanh
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<< Trước     Sau >>

Thông t in tài chính Thông t in cơ bản Ban lãnh đ ạo và sở hữu Cty con & liên kết

Theo quý |  Theo năm |  Lũy kế 6 tháng (1.000 VNĐ)

Xem đầy đủ

Xem đầy đủ

Chỉ số tài chính Chỉ tiêu kế hoạch

Tải BCTC

PHR: UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 (24/03/2017 17:11)

PHR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (20/03/2017 11:19)

Lựa chọn cổ phiếu nào để đầu tư khi giá cao su khó có cơ hộ i bứt phá mạnh trong nửa cuối năm
2017? (17/03/2017 07:52)

Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình SXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ
| 
               GD cổ đông lớn & Cổ đông nộ i bộ  | Thay đổi nhân sự

HỒ SƠ CÔNG TY

Chỉ t iêu         Trước     Sau 
Năm 2013
(Đã kiểm

toán)

Năm 2014
(Đã kiểm

toán)

Năm 2015
(Đã kiểm

toán)

Năm 2016
(Đã kiểm

toán)
Tăng

t rưởng

Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ

Doanh thu bán hàng và CCDV 1,907,579,762 1,615,157,645 1,228,633,969 1,179,247,785

Giá vốn hàng bán 1,398,333,159 1,329,693,752 1,057,786,479 1,020,132,464

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 497,419,517 275,287,582 169,497,987 158,059,119

Lợi nhuận tài chính 34,737,830 37,557,221 37,869,247 55,499,357

Lợi nhuận khác 68,761,660 141,425,962 104,939,739 101,405,889

Tổng lợi nhuận trước thuế 489,326,369 343,632,403 261,417,726 259,630,694

Lợi nhuận sau thuế 375,279,958 266,813,263 215,041,094 223,183,639
Lợi nhuận sau thuế của công ty
mẹ 371,639,047 263,847,347 211,689,678 220,050,650

Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
Lãi gộp từ HĐ tài chính
Lãi gộp từ HĐ khác

tỷ đồng

Tài sản (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ

Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 1,321,960,469 1,209,710,241 890,299,326 1,193,969,266

Tổng tài sản 3,403,190,796 3,428,830,145 3,300,371,771 3,860,359,190

Nợ ngắn hạn 981,314,098 828,856,619 778,612,022 1,015,671,529

Tổng nợ 1,220,753,939 1,129,528,286 1,107,173,249 1,564,738,167

Vốn chủ sở hữu 2,154,996,756 2,253,082,106 2,193,198,522 2,295,621,023

Chỉ t iêu tài chính  Trước Sau
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

EPS (nghìn đồng) 4.74 3.36 2.7 2.8

BV (nghìn đồng) 26.51 27.71 26.98 28.24

P/E 6.37 7.98 6.04 9.02

ROA (%) 10.92 7.69 6.41 5.7

ROE (%) 17.25 11.71 9.65 9.59

ROS (%) 19.6 16.44 17.25 18.68

GOS (%) 26.24 17.15 13.81 13.42

DAR (%) 35.87 32.94 33.55 40.53

Đánh giá hiệu quả

4 quý gần nhất |  4 năm gần nhất |  Lũy kế 6 tháng

TRC HSX 28.8 (+0.0%) 2.7 10.7

VHG HSX 2.5 (-3.1%) 0.0 -66.2

<  1  >  

Trang 1/1

Mã Sàn EPS Giá P/E
Vốn hóa

TT (Tỷ
đ ồng)

BTT HSX 2.9 39.5 13.6 395.4

AAA HSX 2.8 26.3 9.6 1,401.3

DPM HSX 2.9 23.0 8.0 9,548.6

DTL HSX 2.8 28.3 10.3 1,606.5

HDG HSX 2.7 29.7 11.1 2,240.6

IMP HSX 2.7 63.5 23.8 2,294.5

PHR HSX 2.8 26.9 9.8 2,331.2

PJT HSX 2.8 12.0 4.3 172.0

SC5 HSX 2.8 26.0 9.3 412.0

PAC HSX 2.6 36.2 13.8 1,559.1

<  1  2  3  4  5  >  

Trang 1/5 (Tổng số 47 công ty)
(EPS +/-0.5)

TỶ LỆ KÝ QUỸ

CTCK Margin
(% )

Áp dụng từ
ngày

ABS (CK An Bình) 20 07/04/2016

PNS (CK Phương
Nam) 30 11/05/2016

MIRAEASSET (CK
Mirae Asset) 30 25/07/2016

FSC (CK Đệ Nhất) 30 01/02/2016

CTS (CK
VietinBank) 40 01/06/2016

VDSC (CK Rồng
Việt) 40 06/05/2016

ACBS (CK ACB) 40 13/02/2017

VIX (CK IB) 40 17/02/2017

VNDS (CK
VNDirect) 40 09/02/2017

SSI (CK Sài Gòn) 40 07/12/2016

HSC (CK Tp.HCM) 50 09/10/2015

PHS (CK Phú Hưng) 50 28/10/2015

APEC (CK Châu Á -
Thái Bình Dương) 50 13/10/2015

TVSI (CK Tân Việt) 50 30/09/2015

APSI (CK An Phát) 50 03/09/2015

VCBS (CK
Vietcombank) 50 28/10/2015

MBKE (CK
MayBank Kim Eng) 50 12/09/2016

VPBS (CK VPBank) 50 01/11/2016

MBS (CK MB) 50 10/02/2017

BSI (CK BIDV) 50 08/03/2016

MSI (CK Maritime) 50 21/02/2017

APSC (CK Alpha) 50 06/06/2016

EPS tương đ ương P/E tương đ ương
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